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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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BẢNG PHÍ 

DỊCH VỤ BẢO HỘ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP 

 

Các vấn đề liên quan đến kiểu dáng công nghiệp 

Việt Nam (VND) 

Lệ phí 

(Nghìn đồng) 

Phí dịch vụ 

(Nghìn đồng) 

1. Đăng ký kiểu dáng công nghiệp 
  

1.1. Nộp đơn 150 750 

1.2. Công bố đơn   

- Cho thông tin thư mục của đơn và 01 hình vẽ 120 150 

- Cho mỗi hình vẽ từ thứ 02 trở đi 60 50 

1.3. Yêu cầu thẩm định nội dung (tính cho mỗi phương án) 700 550 

1.4. Tra cứu cho thẩm định nội dung (tính cho mỗi phương án) 480 450 

1.5. Phân loại kiểu dáng công nghiệp 100 80 

1.6. Soạn thảo bản mô tả kiểu dáng công nghiệp 0 2000 

2. Cấp bằng và đăng bạ kiểu dáng công nghiệp 
 

 

2.1. Cho phương án thứ nhất 240 500 

2.2. Cho mỗi phương án từ phương án thứ 02 trở đi 100 200 

2.3. Công bố kiểu dáng công nghiệp   

- Cho hình vẽ thứ nhất 120 150 

- Cho mỗi hình vẽ từ hình vẽ thứ 02 trở đi 60 50 

3. Gia hạn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp   

- Gia hạn (lệ phí tính theo số phương án, phí dịch vụ tính theo số văn bằng) 1200 1400 

- Phí gia hạn muộn (cho mỗi tháng gia hạn muộn) 10% lệ phí 80 

4. Chuyển nhượng   

Văn bằng kiểu dáng công nghiệp 470 3000 

Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp 280 1500 

- Phí bổ sung cho mỗi sản phẩm/dịch vụ tăng thêm khi vượt quá 06 sản 
phẩm/dịch vụ 150 100 

- Theo dõi vụ việc (chỉ tính phí khi thành công) 
 

2000 
(tối thiểu) 

5. Trả lời Thông báo của Cục SHTT 
0 1500/ lần 

(tối thiểu) 

 

 



 

    

 

 LƯU Ý: 

- Các chi phí nêu dưới đây chưa bao gồm 10% VAT phí dịch vụ của iCheck; 

- Đối với các công việc không liệt kê trong bảng này, vui lòng liên hệ với iCheck để được tư vấn và báo 

phí cụ thể. 

- Thời gian áp dụng Bảng phí: Kể từ ngày 01/07/2023 đến khi có thông báo khác thay thế. 
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